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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

Cho trẻ xem video về 

bệnh tay chân miệng 

Trò chuyện về các biểu 

hiện và cách phòng 

tránh 

Nhắc nhở trẻ rửa tay 

bằng xà phòng 

(MT13) 

Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ 

phép với người lớn, 

khách đến lớp 

(CS77) Sử dụng một số 

từ chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp với tình huống 

(MT88) 

Giáo dục trẻ cách chăm 

sóc và bảo vệ hoa  

(CS39)  Thích bảo vệ, 

chăm sóc cây cối  quen 

thuộc, vui vẻ nhận công 

việc tưới cây, nhặt lá 

vàng 

Cô và trẻ cùng trò 

chuyện với nhau về đặc 

điểm, màu sắc, hình dạng 

của 1 số loại hoa trên sân 

trường 

(MT126) 

Trò chuyện với trẻ về 1 

số hành vi chăm sóc hoa 

hoặc bẻ hoa dạy trẻ 

Dạy trẻ biết nhắc nhở 

người khác bỏ rác đúng 

nơi quy định, giữ gìn, 

bảo vệ môi trường 

(không xả rác bừa bãi, bẻ 

cành, hái hoa...) 

(MT125) 

Giáo dục trẻ (CS24) 

không đi theo, không 

nhận quà, bánh kẹo, 

không uống nước ngọt 

của người lạ khi chưa 

được người thân cho 

phép; không cho người 

lạ ẳm bế, không nghe 

theo lời người lạ rủ đi 

chơi và gọi người giúp 

đỡ  

(MT19) 

Thể 

dục 

sáng 

Tập thể dục với vòng 

Hô hấp: Trẻ làm gà gáy 

Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 

Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

Bật: Bật tại chỗ 

Tăng cường vận động cho trẻ béo phì 

(MT1) 

 



Giờ 

học 

 

 

Dạy hát "Em yêu cây 

xanh" 

(MT131) 

Nhận biết số lượng 7 và 

chữ số 7 

(MT45) 

 

 

Đề tài xếp hoa từ giấy 

(MT137) 

Nhận biết chữ D, Đ 

(MT91) 

Bò dích dắc qua 7 điểm 

(MT5) 

Thử nghiệm “Hoa giấy 

nở trong nước” 

(MT22) 

Bài thơ “Hoa kết trái” 

(MT77)  

Nhận biết trường hợp 

khẩn cấp khi bị lạc và 

gọi người giúp đỡ  

(MT19)  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát:  

- Xem tranh hoa sen, hoa hồng và nói về đặc điểm, ích lợi của hoa sen, hoa hồng 

- Xem tranh hoa đồng tiền, hoa cúc so sánh về đặc điểm của chúng  

- Video quá trình phát triển của hoa từ hạt https://www.youtube.com/watch?v=gh-JRRgFgo0 

- Video về cách chăm sóc hoa https://www.youtube.com/watch?v=tZSwIbl4jlA 

- Video Lợi ích của 1 số loại hoa https://www.youtube.com/watch?v=G3ysTEXwnuk 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Mèo bắt chuột, cáo ơi ngủ à, kéo co 

- TCVĐ mới: " Cướp cờ 

Cách chơi: Chia trẻ chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau, đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 

1,2,3,4,5… các bạn phải nhớ số của mình. 

+ Khi cô gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ. 

+ Khi cô gọi số nào về thì số đó phải về 

+ Một lúc cô có thể gọi hai ba bốn số 

Luật chơi: 

+ Khi đang cằm cờ nếu bị bạn vỗ vào người, thua cuộc 

+ Khi lấy được cờ chạy về vạch xuất phát của đội mình không bị đội bạn vỗ vào người, thắng cuộc 

+ Khi có nguy cơ bị vỗ vào người thì được phép bỏ cờ xuống đất để tránh bị thua 

+ Số nào vỗ số đó không được vỗ vào số khác. Nếu bị số khác vỗ vào không thua 

+ Người chơi không được ôm, giữ nhau cho bạn cướp cờ 

https://www.youtube.com/watch?v=gh-JRRgFgo0
https://www.youtube.com/watch?v=tZSwIbl4jlA
https://www.youtube.com/watch?v=G3ysTEXwnuk


+ Người chơi tìm cách lừa đối phương để mang cờ về 

Chơi tự do: Chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, bắn súng chuối, bowling 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc xây dựng: Khối gỗ, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, thú…bảng tên: trường học của bé, khu vui chơi 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…) và dạy trẻ cách đề xuất trò chơi  

- Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay, song loan, micro,loa,... hát và vận động theo nhạc bài hát "Em yêu cây xanh, Múa cho mẹ 

xem,.. 

- Góc văn học: xem các loại sách có ở góc, kể lại truyện theo tranh truyện "Qua đường", thơ "Hoa kết trái" 

- Góc chữ viết: Bài tập sao chép, lô tô, điền khuyết, tô đồ các chữ d, đ, ô, ô, ơ, a, ă, â, bài tập chữ d-đ 

- Góc học tập – toán: Ghép tranh, đếm và tìm số tương ứng, các bài tập, trò chơi về số lượng 5, 6, 7  bài tập về số lượng 5, 6, 7 bài tập 

tách gộp 5, 6, cờ cá ngựa 

- Góc thư giãn: sách, truyện, gấu bông, thảm…. 

- Góc vận động: đi nối bàn chân tiến lùi, đi trên dây, chơi bowling, thảm nhảy, bò dích dắc qua 7 điểm,... 

- Góc tạo hình: Bảng, đất nặn, giấy, bút màu, các hình vẽ sẵn, giấy A4 các màu, kéo...Tiếp tục hoàn thành sản phẩm chưa làm xong. 

Dạy trẻ bẻ, nắn đất sét theo ý thích 

- Góc khám phá: Màu nước, chai đong ml, hủ nhựa, hạt đậu xanh, đậu đỏ, hạt bắp, bông gòn.... 

- Thử nghiệm hoa giấy nở trong nước 

Ăn - Dạy trẻ nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm :  

+ Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả... 

+ Thực phẩm giàu chất béo: bơ, sữa, dầu ăn... 

+ Thực phẩm giàu tinh bột: cơm, bánh mì... 

- Dạy trẻ làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn ( rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; 

gạo nấu cơm, nấu cháo...), thức uống. 

Ngủ - Quan sát trẻ lấy giường gối, xếp giường gối khi ngủ 

- Nhắc nhở trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ 

- Nhắc trẻ không nói chuyện trong gờ ngủ 

- Nhắc trẻ xếp mền gối ngay ngắc sau khi ngủ 



Vệ 

sinh 

- Dạy trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

- CS15: Nhắc trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

(MT13, MT15) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Cô tổ chức cho trẻ vận 

động ngoài sân “đứng 1 

chân và giữ thẳng người 

trong 10 giây” bạn nào 

đứng được sẽ là người 

chiến thắng và nhận 

sticker 

(MT6) 

 

- Biết chào hỏi lễ phép 

khi gặp người lớn, khi trả 

lời câu hỏi của người lớn 

phải biết dạ, thưa 

- Cô cho trẻ tình huống 

về 1 bạn không chào hỏi 

người lớn. Chia nhóm 

thảo luận và cùng đưa ra 

cách giải quyết 

(MT 88) 

 

- Xem tranh, trò chuyện 

với trẻ về các mặt cảm 

xúc: 

- Trẻ nhận biết biết được 

một số trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ qua tranh 

- Trẻ biết biểu lộ cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ. 

(MT 101) 

- Cô tổ chức cho trẻ 

xuống sân tập vận động 

"chạy thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu lệnh" 

- Cô 2 chia nhóm lần 

lượt gọi 2 bạn đầu của 2 

nhóm lên làm theo hệu 

lệnh của cô. 

(MT 58) 

 

- Cô trò chuyện, đặt tình 

huống cho trẻ thảo luận 

và đưa ra cách giải quyết 

- Không đi theo, không 

nhận quà của người lạ 

khi chưa được người 

thân cho phép (Biết 

tránh một số trường hợp 

không an toàn: Khi 

người lạ bế ẵm, cho kẹo 

bánh, uống nước ngọt, rủ 

đi chơi) 

(MT 19) 

 


